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THÔNG BÁO SỐ 1
(Về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2016)
Căn cứ Công văn số 1856/TB-ĐHQG ngày 22/09/2016 của ĐHQG-HCM về Kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2016, 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thông báo để các đơn vị kế hoạch triển khai công tác tổ chức Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ chuyên viên lên chuyên viên chính. Nội dung cụ thể như sau:
1. Về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II)
1.1. Về đối tượng dự thi

Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03, đang làm công tác giảng dạy tại Trường ĐHCNTT.

1.2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

· Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất (năm 2013, năm 2014, năm 2015); có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không đang trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
· Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) quy định tại Thông tư liên tịch 36 (chi tiết tại Phụ lục 2.1).
1.3. Nội dung, hình thức và thời gian thi

Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) năm 2016 phải tham dự đầy đủ các môn thi sau:

· Môn kiến thức chung:

+ Nội dung thi: Kiểm tra những hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng; xu hướng quốc tế, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục đại học của Việt Nam; vấn đề đổi mới quản lý giáo dục đại học và quản trị nhà trường; các chính sách và quản lý nhà nước về giáo dục đại học; quan điểm, định hướng chiến lược phát triển của ngành /chuyên ngành đào tạo và của nhà trường; pháp luật về viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh giảng viên chính (hạng II).

+ Hình thức thi: Viết

+ Thời gian thi: 180 phút

· Môn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nội dung thi: Viên chức dự thi chuẩn bị bản báo cáo dưới dạng một công trình khoa học tổng quan về kết quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học của bản thân từ khi được bổ nhiệm vào chức danh đang giữ cho đến thời điểm đăng ký dự thi thăng hạng. Nội dung của báo cáo tổng quan bao gồm các nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp dự thi theo Thông tư liên tịch 36 (chi tiết tại Phụ lục 2.2).
+ Hình thức thi: Thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp. Viên chức dự thi phải trình bày tóm tắt bản báo cáo tổng quan trước Hội đồng giám khảo và trả lời phỏng vấn của giám khảo. Lưu ý, các kết quả trên phải có tài liệu minh chứng cụ thể và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong đó cá nhân viên chức và đơn vị quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các minh chứng này.

+ Thời gian thuyết trình và phỏng vấn: 30 phút/ người.
· Môn Ngoại ngữ:

+ Nội dung thi: Kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư 01, trong đó viên chức đăng ký một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung. Trường hợp viên chức dự thi là giảng viên dạy ngoại ngữ thì phải thi ngoại ngữ thứ hai ở trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư 01 (chi tiết tại Phụ lục 2.3).

+ Hình thức thi: Viết và vấn đáp.

+ Thời gian thi: Viết 90 phút; Vấn đáp không quá 15 phút, bao gồm phần chuẩn bị và trình bày.

· Môn Tin học văn phòng: 

+ Nội dung thi: Kiểm tra hiểu biết về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03.

+ Hình thức thi: Thực hành trên máy tính.
+ Thời gian thi: 45 phút

1.4. Về việc miễn thi

· Viên chức đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được miễn thi môn ngoại ngữ:

+ Có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ.

+ Tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài.

· Viên chức tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên được miễn thi môn tin học văn phòng.

1.5. Về thời gian, địa điểm thi

	Môn thi
	Thời gian thi
	Địa điểm

	Kiến thức chung
	Sáng thứ Bảy,

Ngày 17/12/2016
	Trường ĐHKHTN

	Tin học văn phòng
	Chiều thứ Bảy,

Ngày 17/12/2016
	Trường ĐHKHTN

	Ngoại ngữ
	Sáng Chủ nhật,

Ngày 18/12/2016
	Trường ĐHKHXH&NV

	Kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn
	Chiều Chủ nhật,

Ngày 18/12/2016
	Các trường đại học thành viên


2. Về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên lên chuyên viên chính
2.1. Về đối tượng dự thi

Viên chức đang giữ ngạch chuyên viên (mã số 01.003), hiện đang công tác tại Trường ĐHCNTT.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

· Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất (năm 2013, năm 2014, năm 2015); có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không đang trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
· Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính quy định tại Thông tư 11 (chi tiết tại Phụ lục 2.5). 

· Viên chức dự thi phải có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công hoặc Quản lý công do Học viện Hành chính Quốc gia cấp hoặc bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính có thể thay thế chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. 

· Viên chức dự thi phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên, trong đó có thời gian 02 (hai) năm gần nhất giữ ngạch chuyên viên (mã số 01.003) tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

· Viên chức dự thi phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây về đề tài, đề án: Chủ trì và/hoặc tham gia xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản quản lý và điều hành của ĐHQG-HCM; Chủ trì và/hoặc tham gia xây dựng ít nhất 02 (hai) văn bản quản lý và điều hành cấp đơn vị thành viên hoặc trực thuộc ĐHQG-HCM; Chủ trì và/hoặc tham gia xây dựng ít nhất 01 (một) đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM trở lên hoặc ít nhất 02 (hai) đề tài, đề án, dự án chương trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được ĐHQG-HCM cho phép và đã nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu.

2.3. Nội dung, hình thức và thời gian thi

Viên chức dự thi lên chuyên viên chính năm 2016 phải dự thi đầy đủ các môn thi sau đây:

· Môn kiến thức chung:

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết của viên chức về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước; các vấn đề về quản lý hành chính nhà nước; phân công, phân cấp; về cải cách hành chính; pháp luật về viên chức; phân tích, bình luận chính sách; phân tích các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực phù hợp với tiêu chuẩn của chuyên viên chính.

+ Hình thức thi: Viết.

+ Thời gian thi: 180 phút

· Môn chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nội dung thi: Kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức dự thi theo yêu cầu vê tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chuyên viên chính.

+ Hình thức thi: Trắc nghiệm

+ Thời gian thi: 45 phút.

· Môn ngoại ngữ:

+ Nội dung thi: Kiểm tra các kỹ năng đọc, viết một trong năm ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư 01 (chi tiết tại Phụ lục 2.3).

+ Hình thức thi: Viết

+ Thời gian thi: 90 phút

· Môn tin học văn phòng

+ Nội dung thi: Kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03.

+ Hình thức thi: Trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy vi tính.

+ Thời gian thi: 45 phút

2.4. Về việc miễn thi

· Viên chức đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được miễn thi môn ngoại ngữ:

+ Có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp chương trình đại học, sau đại học bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu trở lên theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 05 (chi tiết tại Phụ lục 2.6), còn trong thời hạn 2 năm tính từ ngày được cấp bởi các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận); 

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C;

+ Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tính từ ngày 15/4/2011 trở lại đây (theo quy định tại Thông tư 10/2011, đạt trình độ ngoại ngữ ở mức tương đương với cấp độ B1 của khung Châu Âu trở lên).
+ Có bằng tốt nghiệp tiến sĩ, tính từ ngày 22/6/2009 trở lại đây (theo quy định tại Thông tư 10/2009, trước khi bảo vệ luận án có chứng chỉ tương đương cấp độ B2 trở lên theo khung Châu Âu).
· Viên chức tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên được miễn thi môn tin học văn phòng.

2.5. Về thời gian và địa điểm thi

	Môn thi
	Thời gian thi
	Địa điểm

	Kiến thức chung
	Sáng thứ Bảy,

Ngày 10/12/2016
	Trường ĐHKHTN

	Tin học văn phòng
	Chiều thứ Bảy,

Ngày 10/12/2016
	Trường ĐHKHTN

	Ngoại ngữ
	Sáng Chủ nhật,

Ngày 11/12/2016
	Trường ĐHKHXH&NV

	Kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn
	Chiều Chủ nhật,

Ngày 11/12/2016
	Trường ĐHKHXH&NV


2.6. Lưu ý về yêu cầu có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

· Căn cứ tình hình thực tế tại ĐHQG-HCM, viên chức đăng ký tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên lên chuyên viên chính mà đến trước ngày 17/10/2016 chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính thì vẫn được tiếp nhận hồ sơ với đơn cam kết bổ sung chứng chỉ trước ngày 01/12/2016.
· ĐHQG-HCM sẽ gửi văn bản tới Bộ Nội vụ để thống nhất về số lượng, danh sách viên chức dự thi trong đó có kiến nghị xem xét nội dung về thời hạn nộp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính nêu trên. Bộ Nội vụ là đơn vị sẽ quyết định thông qua danh sách này. ĐHQG-HCM sẽ cập nhật thông tin tới các đơn vị và cá nhân viên chức ngay sau khi nhận được ý kiến của Bộ Nội vụ.
3. Một số vấn đề cần lưu ý về điều kiện dự thi
3.1. Văn bản xác nhận trình độ ngoại ngữ

Viên chức có đủ điều kiện về trình độ ngoại ngữ để tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên lên giảng viên chính hoặc từ chuyên viên lên chuyên viên chính nếu đạt một trong các điều kiện sau:

· Thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ theo quy định.

· Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (chi tiết tại Phụ lục 2.6).
· Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C.

· Có chứng nhận/chứng chỉ tiếng Anh (đối với viên chức đăng ký thi môn tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam do Trung tâm Khảo thí Tiếng Anh của ĐHQG-HCM cấp. 

Tổ Công tác ĐHQG-HCM sẽ phối hợp với Trung tâm Khảo thí Tiếng Anh tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh dự kiến vào Chủ nhật, ngày 09/10/2016. Các đơn vị tổng hợp danh sách đăng ký dự thi và gửi về Phòng TC-HC trước ngày 04/10/2016. Lệ phí dự thi 600.000 đồng/người.

3.2. Văn bản xác nhận trình độ tin học

Viên chức có đủ điều kiện về trình độ tin học để tham gia kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên lên giảng viên chính hoặc từ chuyên viên lên chuyên viên chính nếu đạt một trong các điều kiện sau:

· Thuộc diện miễn thi môn tin học văn phòng theo quy định.

· Có chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C.

· Có chứng nhận/chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Trung tâm Tin học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cấp. 

Tổ Công tác ĐHQG-HCM sẽ phối hợp với Trung tâm Tin học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ tin học vào Thứ Bảy, ngày 08/10/2016. Các đơn vị tổng hợp danh sách đăng ký dự thi và gửi về Phòng TC-HC trước ngày 04/10/2016. Lệ phí dự thi 500.000 đồng/người.

3.3. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

· Căn cứ tình hình thực tế, ĐHQG-HCM sẽ có văn bản gửi Bộ Nội vụ đề nghị xem xét, thống nhất yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, cụ thể như sau: “Viên chức đăng ký tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên lên giảng viên chính năm 2016 có thể nộp chứng chỉ lý luận giảng dạy đại học tạm thời thay thế chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên với đơn cam kết bổ sung chứng chỉ này trong năm 2017.”
· Trước mắt, ĐHQG-HCM tiếp nhận các hồ sơ với chứng chỉ lý luận giảng dạy đại học và sẽ cập nhật thông tin tới các đơn vị và cá nhân viên chức ngay sau khi nhận được ý kiến của Bộ Nội vụ.
3.4. Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính

· Căn cứ tình hình thực tế, ĐHQG-HCM sẽ có văn bản gửi Bộ Nội vụ đề nghị xem xét, thống nhất việc miễn chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính đối với viên chức đăng ký tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính với cam kết sẽ bổ sung chứng chỉ này trong vòng 1 năm kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền và có chức năng ban hành và tổ chức chương trình bồi dưỡng giảng viên chính.

· Trước mắt, ĐHQG-HCM tiếp nhận các hồ sơ mà không cần chứng chỉ này và sẽ cập nhật thông tin tới các đơn vị và cá nhân viên chức ngay sau khi nhận được ý kiến của Bộ Nội vụ.
3.5. Về quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
ĐHQG-HCM quyết định việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức căn cứ trên kết quả kỳ thi và các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (bao gồm các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính…)  theo quy định pháp luật.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi:

4.1. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính
a) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (mẫu số 1a).

b) Sơ yếu lý lịch của viên chức theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV, có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc sử dụng viên chức (mẫu số 2a).
c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý (mẫu số 3a).
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp có chứng thực.

e) Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý (kèm theo bản sao các quyết định, biên bản nghiệm thu được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và các sản phẩm).
4.2. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính
a) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính (mẫu số 1c).

b) Sơ yếu lý lịch của viên chức theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan sử dụng, quản lý cán bộ, công chức (mẫu số 2c).
c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý (mẫu số 3c).
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp có chứng thực.

e) Bản kê khai tên công trình nghiên cứu khoa học hoặc đề án theo quy định của ngạch chuyên viên chính (cần ghi rõ tên công trình, đề án, kết quả nghiệm thu và phải được cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức xác nhận) hoặc văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành và phải được cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức xác nhận là người soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo.

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức được đựng trong một phong bì riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/06/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức). 
Mỗi hồ sơ của viên chức làm thành 2 bản nộp về Phòng TC-HC đến hết ngày 10/10/2016.
Trân trọng.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

	TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
Mai Văn Cường


PHỤ LỤC

(Đính kèm Thông báo số         /TB-ĐHCNTT-TCHC ngày                        )

I. NHÓM PHỤ LỤC I

1. Phụ lục 1.1. Danh mục các văn bản pháp lý

· Nghị định số 186/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/11/2013 về ĐHQG.

· Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (viết tắt là Nghị định 29).
· Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
· Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (viết tắt là Thông tư 01).
· Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (viết tắt là Thông tư 03).

· Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt là Thông tư 05).
· Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (viết tắt là Thông tư 10/2009).
· Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (viết tắt là Thông tư 10/2011).
· Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (viết tắt là Thông tư 11).

· Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối viên chức (viết tắt là Thông tư 12).

· Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (viết tắt là Thông tư 16).

· Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (viết tắt là Thông tư liên tịch 36).

· Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
· Công văn số 4332/BNV-CCVC ngày 14/9/2016 của Bộ Nội vụ về việc thống nhất Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2016 của ĐHQG-HCM từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

· Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

II. NHÓM PHỤ LỤC II

1. Phụ lục 2.1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh giảng viên chính.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II);

d) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT  ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

đ) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Có kiến thức vững vàng về các môn học được phân công giảng dạy và kiến thức cơ bản của một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm;

b) Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công đảm nhiệm; nắm bắt yêu cầu thực tiễn đối với chuyên ngành đào tạo;

c) Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo;

đ) Có ít nhất 03 (ba) bài báo khoa học đã được công bố;

e) Viên chức thăng hạng từ chức danh giảng viên (hạng III) lên chức danh giảng viên chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm đối với người có bằng thạc sĩ, 06 (sáu) năm đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng viên (hạng III) tối thiểu là 02 (hai) năm.

2. Phụ lục 2.2. Nhiệm vụ của giảng viên chính.

Nhiệm vụ của giảng viên chính bao gồm:

a) Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học;

b) Tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng dẫn, đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định;

c) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo; đề xuất chủ trương, phương hướng và biện pháp phát triển của ngành hoặc chuyên ngành được giao đảm nhiệm;

d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo. Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;

đ) Chủ trì hoặc tham gia thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Tham gia đánh giá các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học;

e) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học;

g) Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm, thực tập;

h) Tham gia hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh;

i) Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

k) Tham gia bồi dưỡng giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn hoặc chuyên ngành;

l) Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
3. Phụ lục 2.3. Thông tin về trình độ ngoại ngữ bậc 3 trong KNLNNVN

Thông tin về trình độ ngoại ngữ bậc 3 trong Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNNVN) được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. KNLNNVN được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Cụ thể như sau:

	KNLNNVN
	CEFR

	Sơ cấp
	Bậc 1
	A1

	
	Bậc 2
	A2

	Trung cấp
	Bậc 3
	B1

	
	Bậc 4
	B2

	Cao cấp
	Bậc 5
	C1

	
	Bậc 6
	C2


	 
	Các bậc
	Mô tả tổng quát

	Sơ cấp
	Bậc 1
	Có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè v.v… Có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.

	
	Bậc 2
	Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.

	Trung cấp

	Bậc 3
	Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó. Có thể viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.

	
	Bậc 4
	Có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên với người bản ngữ. Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.

	Cao cấp

	Bậc 5
	Có thể hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản dài với phạm vi rộng. Có thể diễn đạt trôi chảy, tức thì, không gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt. Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn. Có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện được khả năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết.

	
	Bậc 6
	Có thể hiểu một cách dễ dàng hầu hết văn nói và viết. Có thể tóm tắt các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp lại thông tin và trình bày lại một cách logic. Có thể diễn đạt tức thì, rất trôi chảy và chính xác, phân biệt được các ý nghĩa tinh tế khác nhau trong các tình huống phức tạp.


4. Phụ lục 2.5. Tiểu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chuyên viên chính

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;

b) Chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện thể chế; chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện; xây dựng các đề án, dự án, chương trình công tác; đánh giá tác động về kinh tế, xã hội đối với các chính sách chuẩn bị ban hành;

c) Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức, quy trình, thủ tục và thẩm quyền; trình bày và bảo vệ được các ý kiến, nội dung đề xuất; giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao theo dõi, quản lý;

d) Tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách, các quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương đang công tác; thực hiện, đề xuất các biện pháp kiểm tra, đánh giá;

đ) Tổ chức phối hợp, tổ chức kiểm tra, tổng kết thực thi chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương;

e) Nắm được tình hình và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực công tác trong nước và thế giới; tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý;

g) Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính thì phải là người đã chủ trì xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật hoặc chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 01 (một) đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu;

h) Viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương từ 9 (chín) năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 02 (hai) năm. 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính;

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

5. Phụ lục 2.6. Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 của khung tham chiếu chung Châu Âu

Tiếng Anh

	Cấp độ
(CEFR)
	IELTS
	TOEFL
	TOEIC
	Cambridge

Exam
	BEC
	BULATS

	B1
	4.5
	450   PBT

133   CBT

45   iBT
	450
	Preliminary

PET
	Business

Preliminary
	40

	B2
	5.5
	500   BPT

173   CBT

61   iBT
	600
	First

FCE
	Busines

Vantage
	60


Các ngoại ngữ khác
	Cấp độ
(CEFR)
	tiếng Nga
	tiếng Pháp
	tiếng Đức
	tiếng Trung
	tiếng Nhật

	B1
	TRKI 1
	DELF B1

TCF niveau 3
	B1

ZD
	HSK

cấp độ 3
	JLPT
N4

	B2
	TRKI 2
	DELF B2

TCF niveau 4
	B2

TestDaF level 4
	HSK

cấp độ 4
	JLPT
N3
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